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01 Lê Thị Hoài Thương 1/16/2001 Đại học 
Kỹ sư

 Nông học 
Cơ bản A2

Công chức Địa chính - 

Nông nghiệp - Xây dựng 

và Môi trường

UBND xã Tân Quan Không có 0 92,75 92,75 Trúng tuyển 

02 Trần Thành Công 2/20/1992 Đại học 

Cử nhân 

Quản lý 

đất đai

 ĐH Công 

nghệ thông 

tin

A2

Công chức Địa chính - 

Nông nghiệp - Xây dựng 

và Môi trường

UBND xã Phước An 

Tốt nghiệp 

Đại học 

Công nghệ 

thông tin. 

Miễn thi Tin 

học 

0 57 57 Trúng tuyển 

01 Nguyễn Thị Thu Hương 11/15/1988 Đại học 
Cử nhân Kế 

toán
B A

Công chức Tài chính - Kế 

toán xã

UBND Thị trấn

 Tân Khai

Người hoạt 

động không 

chuyên trách 

ở cấp xã đủ 

24 tháng trở 

lên 

2,5 72,75 75,25 Trúng tuyển 

Tổng 

điểm 

I. CÔNG CHỨC ĐỊA CHÍNH - NÔNG NGHIỆP - XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG

II. CÔNG CHỨC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN 

III. CÔNG CHỨC TƯ PHÁP - HỘ TỊCH 

Chứng 

chỉ 

Ngoại 

ngữ

Vị trí đăng 

ký thi tuyển 

Đơn vị đăng ký thi 

tuyển

Đối tượng

 ưu tiên 

Điểm 

ưu

 tiên

Điểm 

thi 

viết 

vòng 

02

Trình độ

 chuyên 

môn

Ngành, 

chuyên 

ngành đào 

tạo

Chứng chỉ 

Tin học
STT Họ và tên thí sinh 

Ngày, tháng, năm sinh 

Kết quả 

thi 

tuyển

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HỚN QUẢN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH

Phê duyệt thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày          tháng         năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Hớn Quản)



01 Trần Thị Thanh Hương 8/8/1995 Đại học 

Cử nhân 

Luật - 

Kinh tế

B B
Công chức Tư pháp - Hộ 

tịch 

UBND xã

 An Phú 

Hoàn thành 

nghĩa vụ 

quân 

sự

2,5 53,25 55,75 Trúng tuyển 

01 Đoàn Thị Thanh Hoài 3/3/1987 Đại học 

Cử nhân 

Luật

- Kinh tế

Cơ bản B
Công chức Văn hóa - Xã 

hội 

UBND xã

 Tân Lợi 

Con thương

 binh
5 90 95 Trúng tuyển 

02 Nguyễn Thị Thu Hương 11/14/1994 Đại học 

Cử nhân sư 

phạm 

Ngữ văn 

A C
Công chức Văn hóa - Xã 

hội

UBND xã

 Minh Tâm 

Người hoạt 

động không 

chuyên trách 

ở cấp xã đủ 

24 tháng trở 

lên 

2,5 54,77 57,27 Trúng tuyển 

03 Trịnh Hoàng Liên 4/1/1988 Đại học 

Cử nhân 

Luật - Kinh 

tế

B B
Công chức Văn hóa - Xã 

hội
UBND xã Minh Tâm 

Người hoạt 

động không 

chuyên trách 

ở cấp xã đủ 

24 tháng trở 

lên 

2,5 90,5 93 Trúng tuyển 

04 Lường Thị Huệ 4/11/1989 Đại học 
Cử nhân 

Luật
A B

Công chức Văn hóa - Xã 

hội 

UBND xã 

Tân Hưng 

Người hoạt 

động không 

chuyên trách 

ở cấp xã đủ 

24 tháng trở 

lên 

2,5 51,25 53,75 Trúng tuyển 

05 Nguyễn Thị Mến 12/11/1991 Đại học 
Cử nhân 

Lịch sử 

Tin học đại 

cương; B
Toeic

Công chức Văn hóa - Xã 

hội

UBND xã

 An Khương

Con thương 

binh
5 98,25 103,3 Trúng tuyển 

TỔNG: 09 THÍ SINH TRÚNG TUYỂN

IV. CÔNG CHỨC VĂN HÓA - XÃ HỘI 
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